
Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh

1 1659128017 Lò Văn Tuấn Anh 15/06/2003 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59  Nà Tiến Hát Lót Mai Sơn Sơn La

2 1659128008 Lò Việt Anh 08/08/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Lầu Chiềng Lề TP Sơn La Sơn La

3 1659128028 Sùng A Dạng 25/04/2004 Nam Mông CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Chiềng Công Mường La Sơn La

4 1659128007 Thào A Dế 26/10/2004 Nam Mông CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Hán Trạng Chiềng Ân Mường La Sơn La

5 1659128029 Nguyễn Đức Dũng 05/01/2004 Nam Kinh CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 TK 17 TT Mai Sơn Mai Sơn Sơn La

6 1659128022 Quàng Văn Duy 27/11/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Tam Chiềng Đen TP Sơn La Sơn La

7 1659128027 Đinh Việt Huấn 26/01/2003 Nam Mường CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Na Lo 1 Huy Hạ Phù Yên Sơn La

8 1659128021 Lèo Văn Huy 12/08/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Chón Mường Bú Mường La Sơn La

9 1659128011 Sùng A Kếnh 20/09/2002 Nam Mông CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Khao Lao Dưới Chiềng Công Mường La Sơn La

10 1659128013 Tòng Minh Khanh 13/06/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Mé Ban Chiềng Cơi TP Sơn La Sơn La

11 1659128024 Lò Văn Khoa 28/11/2003 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Chón Mường Bú Mường La Sơn La

12 1659128031 Lò Văn Kương 03/06/1993 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Nà Lếch Chiềng Lao Mường La Sơn La

13 1659128012 Quàng Văn Luân 12/09/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Phèn Mường Lầm Sông Mã Sơn La

14 1659128015 Lò Văn Ngọc 05/07/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Lẹ Yên Hưng Sông Mã Sơn La

15 1659128014 Sùng A Páo 08/09/2004 Nam Mông CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Khao Lao Dưới Chiềng Công Mường La Sơn La

16 1659128001 Lò Minh Quang 23/06/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Nà Nong TT Ít Ong Mường La Sơn La

17 1659128004 Quàng Khánh Quốc 02/12/2003 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Búng Diễn Mường Bú Mường La Sơn La

18 1659128030 Cà Văn Quyền 11/06/1994 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59  Mường Bú Mường Bú Mường La Sơn La

19 1659128026 Nguyễn Trung Sáng 27/05/2004 Nam Kinh CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Hồng Phong Nam Sách Hải Dương

20 1659128018 Thào A Súa 05/11/2003 Nam Mông CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Bắc Bẹ B  Suối Tọ Phù Yên Sơn La

21 1659128009 Vàng A Súa 28/08/2004 Nam Mông CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Chon Khâu Ngọc Chiến Mường La Sơn La

22 1659128005 Mùa A Thanh 02/03/2004 Nam Mông CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Làng Chếu Làng Chếu Bắc Yên Sơn La

23 1659128003 Đồng Mạnh Thành 03/01/2004 Nam Kinh CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Thôn Phú Văn Phú Điền Nam Sách Hải Dương

24 1659128006 Quàng Văn Tình 05/11/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Búng Diến Mường Bú Mường La Sơn La

25 1659128025 Vũ Hữu Toản 01/03/2004 Nam Kinh CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Thôn Linh Xá Nam Hưng Nam Sách Hải Dương

26 1659128020 Lò Đại Trà 04/09/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Búng Diến Mường Bú Mường La Sơn La

27 1659107006 Vì Thị Hồng Ánh 11/04/2001 Nữ Thái CĐ CNTT K59 Pắc Ngà Pắc Ngà Bắc Yên Sơn La

28 1659107009 Sộng A Châu 10/06/2004 Nam Mông CĐ CNTT K59 Lọng Lót Mường Sai Sông Mã Sơn La

29 1659107008 Lò Văn Duyên 10/06/2004 Nam Thái CĐ CNTT K59 Khoáng Biên Chiềng Dong Mai Sơn Sơn La

I. Lớp mở tại trường

1. Hệ cao đẳng

Giới tính Dân tộc

DANH SÁCH SINH VÊN CAO ĐẲNG K59 TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1, HỌC SINH TRUNG CẤP K50 TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 VÀ 3 

NHẬP HỌC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐSL ngày        /9/2022 của Trường Cao đẳng Sơn La)

STT Họ và Ngày sinh Ghi chúLớp học 
Địa chỉ 

Mã số HSSV

Page 1 Báo cáo nhập học Đợt 2+3



Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh
Giới tính Dân tộcSTT Họ và Ngày sinh Ghi chúLớp học 

Địa chỉ 
Mã số HSSV

30 1659107003 Lò Thị Bích Hồng 18/05/2004 Nữ Thái CĐ CNTT K59 Tổ 3 Chiềng An TP Sơn La Sơn La

31 1659107017 Hà Quốc Khánh 21/08/2004 Nam Kinh CĐ CNTT K59 Khương Tiên Chiềng Khương Sông Mã Sơn La

32 1659107011 Bạc Cầm Long 19/10/2004 Nam Thái CĐ CNTT K59 Xóm 1 Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La

33 1659107016 Nguyễn Đức Nam 29/12/2004 Nam Kinh CĐ CNTT K59 Tổ 4 Quyết Tâm TP Sơn La Sơn La

34 1659107004 Quàng Văn Phanh 13/01/2004 Nam Thái CĐ CNTT K59 Nà Hốc Bó Mười Thuận Châu Sơn La

35 1659107007 Lò Văn Thanh 16/08/2002 Nam Thái CĐ CNTT K59 Khoáng Biên Chiềng Dong Mai Sơn Sơn La

36 1659107010 Sồng A Vụ 06/03/2003 Nam Mông CĐ CNTT K59 Pá Tong Phiêng Pằn Mai Sơn Sơn La

2. Hệ trung cấp

Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh

37 1359701001 Phạm Văn An 17/10/2007 Nam Kinh TC CNTK Điện - Điện tử K59A Tổ 8 Tô Hiệu TP Sơn La Sơn La 10A3

38 1359701002 Cà Quốc Bảo 18/08/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - Điện tử K59A Sàng Hua La TP Sơn La Sơn La 10A3

39 1359701003 Mùa A Cải 29/01/2007 Nam Mông TC CNTK Điện - Điện tử K59A Tà Xùa Tà Xùa Bắc Yên Sơn La 10A3

40 1359701004 Sồng A Canh 15/11/2007 Nam Mông TC CNTK Điện - Điện tử K59A Suối Cáy Suối Bau Phù Yên Sơn La 10A3

41 1359701005 Mùa A Chua 24/03/2007 Nam Mông TC CNTK Điện - Điện tử K59A Suối Thịnh Suối Bau Phù Yên Sơn La 10A3

42 1359701006 Thào A Cở 07/05/2007 Nam Mông TC CNTK Điện - Điện tử K59A Huổi Nhả Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 10A3

43 1359701007 Đinh Hà Việt Cường 13/02/2007 Nam Kinh TC CNTK Điện - Điện tử K59A Tổ 13 Quyết Thắng TP Sơn La Sơn La 10A3

44 1359701009 Tòng Quốc Cường 01/09/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - Điện tử K59A Mòng Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 10A3

45 1359701011 Lèo Minh Đức 13/06/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - Điện tử K59A Lụa Hua La TP Sơn La Sơn La 10A3

46 1359701012 Quàng Mạnh Đức 18/07/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - Điện tử K59A Nẹ Tở Hua La TP Sơn La Sơn La 10A3

47 1359701013 Mùa A Gâu 01/10/2007 Nam Mông TC CNTK Điện - Điện tử K59A Suối Thịnh Suối Bau Phù Yên Sơn La 10A3

48 1359701014 Đặng Hoàng Hải 19/10/2007 Nam Kinh TC CNTK Điện - Điện tử K59A Tổ 3 Chiềng Lề TP Sơn La Sơn La 10A3

49 1359701015 Quàng Văn Hảo 08/06/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - Điện tử K59A Nẹ Tở Hua La TP Sơn La Sơn La 10A3

50 1359701016 Lò Khánh Hoài 29/12/2006 Nam Thái TC CNTK Điện - Điện tử K59A  Bó Chiềng An TP Sơn La Sơn La 10A3

51 1359701017 Phàng A Khai 18/10/2005 Nam Mông TC CNTK Điện - Điện tử K59A Nậm Dên Chiềng Xuân Vân Hồ Sơn La 10A3

52 1359701018 Nguyễn Trọng Khang 20/09/2007 Nam Kinh TC CNTK Điện - Điện tử K59A Tổ 3 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A3

53 1359701019 Lò Trung Khánh 29/08/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - Điện tử K59A Xum 3 Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A3

54 1359701020 Lê Phú Lợi 14/03/2007 Nam Kinh TC CNTK Điện - Điện tử K59A Tổ 8 Quyết Tâm TP Sơn La Sơn La 10A3

55 1359701021 Hà Duy Mạnh 27/04/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - Điện tử K59A Cho Đáy Tô Múa Vân Hồ Sơn La 10A3

56 1359701022 Lò Dũng Mạnh 03/04/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - Điện tử K59A Bản Lầu Chiềng Lề TP Sơn La Sơn La 10A3

57 1359701023 Hà Văn Nghiệp 17/07/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - Điện tử K59A Liềng Chiềng Dong Mai Sơn Sơn La 10A3

58 1359701024 Lò Minh Quốc 23/11/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - Điện tử K59A Xum 1 Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A3

59 1359701025 Lý A Su 13/09/2007 Nam Mông TC CNTK Điện - Điện tử K59A Lọng Hỏm Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 10A3

60 1359701026 Tòng Ngọc Tài 17/05/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - Điện tử K59A Mòng Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 10A3

61 1359701027 Chu Quang Thái 30/12/2007 Nam Kinh TC CNTK Điện - Điện tử K59A HTX 2 Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La 10A3

62 1359701028 Vũ Hồng Thái 02/04/2007 Nam Kinh TC CNTK Điện - Điện tử K59A TK 6 Tông Lạnh Thuận Châu Sơn La 10A7

63 1359701029 Nguyễn Tiến Thành 21/07/2007 Nam Kinh TC CNTK Điện - Điện tử K59A Tổ 1 Tô Hiệu TP Sơn La Sơn La 10A6

64 1359701030 Tòng Văn Toàn 02/12/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - Điện tử K59A Hịa Hua La TP Sơn La Sơn La 10A3

65 1359701031 Mùa A Tộng 03/12/2007 Nam Mông TC CNTK Điện - Điện tử K59A Lọng Hỏm Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 10A3

Dân tộcSTT Họ và Ngày sinh Ghi chúLớp học 
Địa chỉ 

Giới tínhMã số HSSV
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66 1359701032 Hà Đức Trọng 25/04/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - Điện tử K59A Co Mỵ Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A3

67 1359701033 Hà Duy Trúc 17/01/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - Điện tử K59A Nà Hạ 1 Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A3

68 1359701034 Lò Văn Việt 08/07/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - Điện tử K59A Tong Chinh Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La 10A3

69 1359212001 Hoàng Văn Bình 13/03/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Lo Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A4

70 1359212002 Lèo Bảo Chung 15/05/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Nong Đúc Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A4

71 1359212003 Cà Văn Công 01/01/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Mé Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 10A4

72 1359212004 Lê Nguyễn Khánh Duy 26/07/2007 Nam Kinh TC Điện-nước K59A Tổ 3 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A4

73 1359212005 Lừ Minh Dương 09/07/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Tổ 7 Tô Hiệu TP Sơn La Sơn La 10A7

74 1359212006 Nguyễn Ngọc Dương 11/02/2007 Nam Kinh TC Điện-nước K59A Thôn 7 Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A6

75 1359212040 Quàng Văn Hải 02/04/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Un Mường Bon Mai Sơn Sơn La 10A4

76 1359212009 Lò Thanh Hiệp 27/11/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Nà Sang Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A4

77 1359212010 Nguyễn Minh Hiếu 24/05/2007 Nam Kinh TC Điện-nước K59A Thôn 4 Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A6

78 1359212044 Quàng Mạnh Hùng 29/11/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Un Mường Bon Mai Sơn Sơn La 10A4

79 1359212012 Cà Nhất Huy 13/12/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Muông Chiềng Ngần TP Sơn La Sơn La 10A4

80 1359212013 Hà Việt Hưng 10/04/2007 Nam thái TC Điện-nước K59A Giảng Quyết Thắng TP Sơn La Sơn La 10A4

81 1359212014 Tòng Gia Hưng 12/12/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Cút Mường Bon Mai Sơn Sơn La 10A4

82 1359212015 Tòng Ngọc Khánh 05/11/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Lo Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A4

83 1359212016 Sùng Thế Kiên 02/11/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59A Nà Dạ Chiềng On Yên Châu Sơn La 10A4

84 1359212017 Cầm Tuấn Kiệt 11/12/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Cút Mường Bon Mai Sơn Sơn La 10A4

85 1359212018 Đinh Anh Tuấn Kiệt 10/07/2007 Nam Mường TC Điện-nước K59A Nhạn Nọc Tạ Khoa Bắc Yên Sơn La 10A7

86 1359212019 Tòng Tùng Lâm 01/12/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Hẹo Tô Hiệu TP Sơn La Sơn La 10A4

87 1359212020 Quàng Văn Long 24/06/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Nam Hua La TP Sơn La Sơn La 10A4

88 1359212021 Vũ Quang Minh 19/062007 Nam Kinh TC Điện-nước K59A Tổ 6 Quyết Tâm TP Sơn La Sơn La 10A4

89 1359212022 Tòng Hải Nam 09/02/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Nam Hua La TP Sơn La Sơn La 10A4

90 1359212023 Nguyễn Tuấn Nghĩa 09/02/2007 Nam Kinh TC Điện-nước K59A Tổ 6 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A4

91 1359212024 Cà Khánh Nguyên 04/11/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Pùa Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A4

92 1359212025 Lò Văn Nguyên 24/11/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Nà Sang Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A4

93 1359212026 Cà Văn Nguyễn 02/04/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Mời Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 10A4

94 1359212027 Sồng A Nhìa 16/01/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59A Suối Tọ Suối Tọ Phù Yên Sơn La 10A4

95 1359212028 Quàng Văn Quang 10/12/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Nam Hua La TP Sơn La Sơn La 10A4

96 1359212029 Hà Văn Quân 05/11/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Nà Sang Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A4

97 1359212030 Tòng Văn Sâm 22/07/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Nà Sang Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A4

98 1359212031 Bùi Ngọc Toàn 19/11/2007 Nam Kinh TC Điện-nước K59A Tổ 2 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A4

99 1359212032 Bùi Quốc Trọng 17/10/2007 Nam Kinh TC Điện-nước K59A Tổ 2 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A4

100 1359212033 Hờ A Trừ 08/05/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59A Khàng Phiêng Pằn Mai Sơn Sơn La 10A4

101 1359212034 Lò Văn Tùng 03/09/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59A Mé Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 10A4

102 1359538001 Nguyễn Tuấn Anh 18/12/2007 Nam Kinh TC Pháp luật và HCC K59A Tổ 3 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A4

103 1359538002 Nguyễn Tuấn Anh 10/04/2007 Nam Kinh TC Pháp luật và HCC K59A Tổ 8 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A6

104 1359538004 Cà Thị Chuyên 27/02/2007 Nữ Thái TC Pháp luật và HCC K59A Mường Bằng Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 10A6
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105 1359538005 Hoàng Thị Diệp 20/05/2007 Nam Thái TC Pháp luật và HCC K59A Nà Ngùa Chiềng Ngần TP Sơn La Sơn La 10A6

106 1359538006 Lò Hoàng Diệp 19/01/2007 Nam Thái TC Pháp luật và HCC K59A Tổ 15 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A6

107 1359538007 Lê Mạnh Dũng 09/12/2007 Nam Kinh TC Pháp luật và HCC K59A Thôn 6 Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A6

108 1359538008 Hoàng Thái Duy 19/04/2007 Nam Thái TC Pháp luật và HCC K59A Tát Ban Chiềng Mai Mai Sơn Sơn La 10A6

109 1359538009 Lò Khánh Duy 13/09/2007 Nam Thái TC Pháp luật và HCC K59A Tổ 15 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A6

110 1359538010 Triệu Văn Hảo 05/04/2007 Nam Thái TC Pháp luật và HCC K59A Cang Pi Toong Mường La Sơn La 10A6

111 1359538011 Nguyễn Minh Hiếu 04/10/2007 Nam Kinh TC Pháp luật và HCC K59A Tổ 10 Chiềng Lề TP Sơn La Sơn La 10A4

112 1359538014 Chu Huy Hoàng 26/12/2007 Nam Kinh TC Pháp luật và HCC K59A Tổ 1 Chiềng Cơi TP Sơn La Sơn La 10A6

113 1359538015 Nguyễn Đăng Hùng 25/10/2007 Nam Kinh TC Pháp luật và HCC K59A Tô Hiệu TP Sơn La Sơn La 10A6

114 1359538016 Cà Quốc Huy 13/03/2007 Nam Thái TC Pháp luật và HCC K59A Hẹo Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A6

115 1359538017 Phan Đình Huy 22/03/2007 Nam Kinh TC Pháp luật và HCC K59A Tổ 9 Quyết Thắng TP Sơn La Sơn La 10A6

116 1359538018 Lường Thị Huỳnh 12/04/2007 Nữ Thái TC Pháp luật và HCC K59A Lương Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 10A6

117 1359538019 Bùi Xuân Khánh 09/04/2007 Nam Kinh TC Pháp luật và HCC K59A Tổ 4 Quyết Tâm TP Sơn La Sơn La 10A3

118 1359538022 Đinh Trung Nghĩa 27/07/2007 Nam Mường TC Pháp luật và HCC K59A Chậu Cọ Chiềng Cơi TP Sơn La Sơn La 10A6

119 1359538024 Quàng Duy Nguyên 23/11/2007 Nam Thái TC Pháp luật và HCC K59A Kham Hua La TP Sơn La Sơn La 10A6

120 1359538025 Phạm Lộc Phúc 25/10/2007 Nam Kinh TC Pháp luật và HCC K59A Tổ 11 Quyết Thắng TP Sơn La Sơn La 10A6

121 1359538026 Lò Diệu Quỳnh 09/05/2007 Nữ Thái TC Pháp luật và HCC K59A Lầu Chiềng Lề TP Sơn La Sơn La 10A6

122 1359538028 Lò Trung Thành 07/06/2007 Nam Thái TC Pháp luật và HCC K59A Tông Chiềng Xôm TP Sơn La Sơn La 10A3

123 1359538029 Trần Thị Thu Thảo 05/12/2007 Nữ Kinh TC Pháp luật và HCC K59A Tổ 7 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A6

124 1359538030 Lèo Mạnh Thế 31/07/2007 Nam Thái TC Pháp luật và HCC K59A Nong Nái Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A6

125 1359538031 Tòng Thế Thi 02/02/2007 Nam Thái TC Pháp luật và HCC K59A Mé Chiềng Cơi TP Sơn La Sơn La 10A6

126 1359538032 Cà Thị Thanh Thùy 03/06/2007 Nữ Thái TC Pháp luật và HCC K59A Phường Chiềng Ngần TP Sơn La Sơn La 10A6

127 1359538034 Nguyễn Thị Oanh Thư 07/12/2007 Nữ Kinh TC Pháp luật và HCC K59A Tổ 6 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A6

128 1359538035 Quàng Văn Tiên 30/12/2007 Nam Thái TC Pháp luật và HCC K59A Nong Đúc Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A6

129 1359538036 Tòng Đan Trường 04/06/2007 Nam Thái TC Pháp luật và HCC K59A Mé Chiềng Cơi TP Sơn La Sơn La 10A6

130 1359538037 Phạm Thị Khánh Vy 07/07/2007 Nữ Kinh TC Pháp luật và HCC K59A Tổ 4 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A6

131 1359715001 Đào Bình An 03/08/2007 Nữ Thái TC Quản trị khách sạn K59A Tổ 10 Quyết Tâm TP Sơn La Sơn La 10A7

132 1359715002 Đặng Khánh Chi 26/10/2007 Nữ Kinh TC Quản trị khách sạn K59A Tổ 7 Tô Hiệu TP Sơn La Sơn La 10A7

133 1359715003 Lèo Thị Kim Chi 23/06/2007 Nữ Thái TC Quản trị khách sạn K59A Phung Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A7

134 1359715004 Nguyễn Yến Chi 09/05/2007 Nữ Kinh TC Quản trị khách sạn K59A Tổ 4 Chiềng Lề TP Sơn La Sơn La 10A7

135 1359715005 Hờ A Chư 05/10/2007 Nam Mông TC Quản trị khách sạn K59A Suối Tàu Mường Thải Phù Yên Sơn La 10A7

136 1359715006 Hà Thị Hồng Cư 13/12/2007 Nữ Thái TC Quản trị khách sạn K59A Nà Hạ 1 Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A7

137 1359715007 Lừ Minh Dũng 09/07/2007 Nam Thái TC Quản trị khách sạn K59A Tổ 7 Tô Hiệu TP Sơn La Sơn La 10A7

138 1359715008 Lèo Văn Duy 30/03/2007 Nam Thái TC Quản trị khách sạn K59A Phung Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A7

139 1359715009 Mè Thế Duy 24/10/2007 Nam Thái TC Quản trị khách sạn K59A Nà Dạ Chiềng On Yên Châu Sơn La 10A7

140 1359715010 Cà Thúy Duyên 26/11/2007 Nữ Thái TC Quản trị khách sạn K59A Tổ 2 Chiềng Cơi TP Sơn La Sơn La 10A7

141 1359715011 Tạ Văn Đắc 26/12/2007 Nam Kinh TC Quản trị khách sạn K59A Phát Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A7

142 1359715012 Vàng A Giống 05/05/2007 Nam Mông TC Quản trị khách sạn K59A Pá Nó A Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 10A7

143 1359715013 Quàng Thị Việt Hà 26/08/2007 Nữ Thái TC Quản trị khách sạn K59A Pảng Chiềng Đen TP Sơn La Sơn La 10A7
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144 1359715014 Nguyễn Thanh Hải 20/07/2006 Nam Kinh TC Quản trị khách sạn K59A Tổ 1 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A7

145 1359715016 Bàn Văn Hiên 22/06/2007 Nam Dao TC Quản trị khách sạn K59A Khoai Lang Mường Thải Phù Yên Sơn La 10A7

146 1359715018 Sùng Vĩnh Long 11/01/2007 Nam Mông TC Quản trị khách sạn K59A Nong Tàu Mông Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 10A7

147 1359715019 Mùa A Lử 14/09/2007 Nam Mông TC Quản trị khách sạn K59A Pá Nó A Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 10A7

148 1359715020 Đoàn Đức Lương 28/12/2007 Nam Kinh TC Quản trị khách sạn K59A Tổ 4 Quyết Tâm TP Sơn La Sơn La 10A7

149 1359715021 Dương Thành Minh 21/04/2005 Nam Kinh TC Quản trị khách sạn K59A Cang Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A7

150 1359715022 Trần Hà My 05/08/2007 Nữ Kinh TC Quản trị khách sạn K59A Tổ 7 Tô Hiệu TP Sơn La Sơn La 10A7

151 1359715023 Bàn Kim Ngân 16/08/2007 Nam Dao TC Quản trị khách sạn K59A Khe Lành Mường Thải Phù Yên Sơn La 10A7

152 1359715024 Bàn Văn Nghiệp 03/07/2007 Nam Dao TC Quản trị khách sạn K59A Khe Lành Mường Thải Phù Yên Sơn La 10A7

153 1359715025 Đào Bảo Ngọc 10/12/2006 Nam Kinh TC Quản trị khách sạn K59A Tổ 5 Quyết Tâm TP Sơn La Sơn La 10A7

154 1359715026 Tòng Minh Nhật 10/10/2007 Nam Thái TC Quản trị khách sạn K59A Nà Hạ 2 Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A7

155 1359715027 Hà Thị Như 28/06/2007 Nữ Thái TC Quản trị khách sạn K59A Mạt Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A7

156 1359715028 Lò Thị Hồng Oanh 11/07/2007 Nữ Thái TC Quản trị khách sạn K59A Kham Hua La TP Sơn La Sơn La 10A7

157 1359715029 Quàng Thị Hồng Quyên 30/06/2007 Nữ Thái TC Quản trị khách sạn K59A Hẹo Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A7

158 1359715030 Lý Văn Sâm 10/04/2007 Nam Dao TC Quản trị khách sạn K59A Khe Lành Mường Thải Phù Yên Sơn La 10A7

159 1359715031 Mộng Tuấn Tài 23/01/2007 Nam Khơ Mú TC Quản trị khách sạn K59A Bó Sặp Lóng Sập Mộc Châu Sơn La 10A7

160 1359715032 Vàng A Tông 17/04/2007 Nam Mông TC Quản trị khách sạn K59A Nong Tàu Mông Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 10A7

161 1359715034 Lò Phương Trang 18/02/2007 Nữ Thái TC Quản trị khách sạn K59A Chậu Chiềng Cơi TP Sơn La Sơn La 10A7

162 1359715035 Nguyễn Thị Huyền Trang 29/11/2007 Nữ Kinh TC Quản trị khách sạn K59A Mai Tiên Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La 10A7

163 1359715036 Trần Thị Huyền Trang 01/12/2007 Nữ Kinh TC Quản trị khách sạn K59A HTX 2 Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La 10A7

164 1359534039 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 12/12/2007 Nữ Kinh TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Thôn 2 Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La 10A5

165 1359534041 Cầm Thị Bảo Châm 25/12/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B  Nà Ngùa Chiềng Ngần TP Sơn La Sơn La 10A5

166 1359534042 Thào A Chu 16/04/2007 Nam Mông TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Nong Đúc Lóng Phiêng Yên Châu Sơn La 10A5

167 1359534043 Trần Minh Cương 02/10/2007 Nam Kinh TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Thôn 2 Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A5

168 1359534044 Quàng Văn Cường 03/11/2005 Nam Khơ Mú TC Nghiệp vụ bán hàng K59B  Thẳm Hưn Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 10A5

169 1359534045 Hoàng Thị Dung 20/07/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Nà Sang Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A5

170 1359534046 Lò Mạnh Dũng 18/07/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Khoa Chiềng Chung Mai Sơn Sơn La 10A5

171 1359534047 Nguyễn Trung Dũng 14/11/2007 Nam Kinh TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Tổ 3 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A5

172 1359534048 Lèo Văn Điệp 24/01/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Bản Hịa Hua La TP Sơn La Sơn La 10A5

173 1359534049 Quàng Thu Giang 22/10/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Bản Sàng Hua La TP Sơn La Sơn La 10A5

174 1359534050 Đặng Ngân Hà 25/06/2007 Nữ Kinh TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Tạ Búng Mường Bú Mường La Sơn La 10A5

175 1359534051 Quàng Vu Hạo 01/10/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Bản Sàng Hua La TP Sơn La Sơn La 10A5

176 1359534052 Quàng Trung Hoài 26/06/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Hụm Chiềng Xôm TP Sơn La Sơn La 10A5

177 1359534053 Hà Quốc Huy 16/05/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Xum 3 Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A5

178 1359534054 Quàng Tuấn Khanh 10/08/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Hụm Chiềng Xôm TP Sơn La Sơn La 10A5

179 1359534055 Lường Trung Kiên 12/05/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Sàng Hua La TP Sơn La Sơn La 10A5

180 1359534056 Tòng Ngọc Lệ 28/07/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Nà Hạ 2 Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A5

181 1359534057 Lèo Duy Long 16/05/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B  Buổn Chiềng Cơi TP Sơn La Sơn La 10A5

182 1359534058 Cầm Đức Nam 29/01/2022 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Đen Mường Chanh Mai Sơn Sơn La 10A5

183 1359534059 Hà Thị Ngọc 20/08/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Hời Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A5

184 1359534060 Lò Dương Nguyên 23/07/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Đen Mường Chanh Mai Sơn Sơn La 10A5

185 1359534062 Vàng Thị Sênh 26/03/2007 Nữ Mông TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Phiêng Phụ A Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 10A5
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186 1359534063 Thào Thị Sông 21/06/2007 Nữ Mông TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Huổi Nhả Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 10A5

187 1359534064 Hà Văn Tài 27/12/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Xum 3 Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A5

188 1359534066 Lò Văn Thành 13/03/2006 Nam Khơ Mú TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Thẳm Hưn Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 10A5

189 1359534067 Nguyễn Hạnh Thảo 12/09/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Tổ 3 Tô Hiệu TP Sơn La Sơn La 10A5

190 1359534068 Vàng Lao Thắng 15/06/2005 Nam Mông TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Đin Chí Chiềng On Yên Châu Sơn La 10A6

191 1359534069 Hà Thị Mai Thiên 05/12/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Nà Hạ 2 Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A5

192 1359534070 Tòng Thị Lệ Thư 30/07/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Nà Sang Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A5

193 1359534071 Đoàn Thế Trung 09/07/2007 Nam Kinh TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Nà Hạ 2 Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A5

194 1359534072 Tòng Mạnh Tuấn 04/12/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B  Phát Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A5

195 1359534073 Lý Thị Vang 11/08/2007 Nữ Mông TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Lọng Hỏm Phiêng Cằm Mai Sơn Sơn La 10A5

196 1359534074 Quàng Văn Vân 18/09/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Thẳm Chiềng Ve Mai Sơn Sơn La 10A5

197 1359534075 Lò Quang Vinh 15/10/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Hụm Chiềng Xôm TP Sơn La Sơn La 10A5

198 1359534076 Lường Hồng Xinh 13/10/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàng K59B Tổ 3 Chiềng Cơi TP Sơn La Sơn La 10A7

199 1359710073 Quàng Văn An 02/09/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Ót Luông Chiềng Cọ TP Sơn La Sơn La 10A3

200 1359710074 Nguyễn Tuấn Anh 11/07/2007 Nam Kinh TC TT-BVTV K59C Tổ 2 Chiềng Lề TP Sơn La Sơn La 10A6

201 1359710075 Nguyễn Việt Anh 06/07/2007 Nam Kinh TC TT-BVTV K59C Tổ 3 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A5

202 1359710076 Hà Thái Bảo 15/08/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Hản Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A3

203 1359710077 Hà A Bằng 09/08/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Mé Chiềng Chung Mai Sơn Sơn La 10A4

204 1359710078 Giàng Thị Chư 18/05/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59C Đen Phiêng Pằn Mai Sơn Sơn La 10A6

205 1359710079 Cà Bảo Duy 03/10/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Pọng Hua La TP Sơn La Sơn La 10A4

206 1359710080 Nguyễn Tiến Duy 19/11/2007 Nam Kinh TC TT-BVTV K59C Tổ 14 Quyết Thắng TP Sơn La Sơn La 10A5

207 1359710081 Lò Trường Giang 13/04/2006 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Tong Chiềng Xôm TP Sơn La Sơn La 10A3

208 1359710082 Quàng Văn Hoài 08/02/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Nam Hua La TP Sơn La Sơn La 10A7

209 1359710083 Cà Lâm Huy 10/09/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Sẳng Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 10A6

210 1359710085 Cà Văn Hưng 18/11/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Nong La Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A5

211 1359710086 Lèo Văn Khánh 28/04/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Hạm Chiềng Chung Mai Sơn Sơn La 10A3

212 1359710087 Tòng Văn Khánh 15/05/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 10A6

213 1359710089 Lò Văn Lâm 25/02/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Nong Đúc Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A5

214 1359710090 Lò Văn Lâm 14/05/2006 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Khoa Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La 10A5

215 1359710091 Quàng Văn Lâm 05/05/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Nẹ Tở Hua La TP Sơn La Sơn La 10A4

216 1359710092 Hà Đức Mạnh 19/12/2006 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Ban Chiềng Mai Mai Sơn Sơn La 10A3

217 1359710093 Quàng Văn Mẳn 02/06/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Nam Hua La TP Sơn La Sơn La 10A7

218 1359710094 Lò Văn Nam 24/09/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Liềng Chiềng Dong Mai Sơn Sơn La 10A3

219 1359710095 Tòng Văn Nghiệp 26/12/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Sẳng Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 10A6

220 1359710096 Đặng Đình Nguyên 25/08/2007 Nam Kinh TC TT-BVTV K59C Tổ 3 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A5

221 1359710097 Đỗ Văn Nhàn 01/09/2007 Nam Kinh TC TT-BVTV K59C Tây Hưng Muổi Nọi Thuận Châu Sơn La 10A7

222 1359710098 Quàng Văn Sơn 14/06/2006 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Nẹ Tở Hua La TP Sơn La Sơn La 10A4

223 1359710099 Lò Văn Thiện 26/06/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Phiêng Khoài Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La 10A4

224 1359710100 Hà Văn Thuận 01/11/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Nam Hua La TP Sơn La Sơn La 10A7

225 1359710101 Lò Văn Thư 28/04/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Tổ 10 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A5

226 1359710102 Hà Văn Tiến 10/08/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C San Hua La TP Sơn La Sơn La 10A4
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227 1359710103 Tòng Văn Tỉnh 24/10/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Tổ 17 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A5

228 1359710104 Phạm Công Toàn 10/10/2007 Nam Kinh TC TT-BVTV K59C Tây Hưng Muổi Nọi Thuận Châu Sơn La 10A4

229 1359710105 Tòng Thái Tú 29/12/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Chậu Cọ Chiềng Cơi TP Sơn La Sơn La 10A7

230 1359710106 Điêu Anh Tuấn 11/06/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Tổ 14 Chiềng Sinh TP Sơn La Sơn La 10A3

231 1359710107 Quàng Thị Vui Tươi 05/02/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59C Hẹo Tô Hiệu TP Sơn La Sơn La 10A7

232 1359710108 Tòng Đức Việt 12/12/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Mường Bằng Mai Sơn Sơn La 10A6

233 1359710109 Vì Văn Quang Vinh 08/11/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Nam Hua La TP Sơn La Sơn La 10A7

II. Lớp mở tại trường trung tâm GDTX các huyện
1. Trung tâm GDTX huyện Thuận Châu

234 1359710110 Lò Thế Anh 20/08/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Bó Bó Mười Thuận Châu Sơn La

235 1359710111 Lò Thị Ánh 22/11/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D.TC Lĩnh Luông Chiềng Pấc Thuận Châu Sơn La

236 1359710112 Cà Văn Bình 29/10/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Co Phường Liệp Tè Thuận Châu Sơn La

237 1359710113 Quàng Thị Chinh 13/8/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D.TC Công Mường Tông Lạnh Thuận Châu Sơn La

238 1359710114 Quàng Văn Chuyên 21/12/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Lặp Phổng Lập Thuận Châu Sơn La

239 1359710115 Lò Thị Phương Diệp 14/11/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D.TC Nà Sành Bó Mười Thuận Châu Sơn La

240 1359710116 Mao Văn Dự 09/10/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Cà Nàng Noong Lay Thuận Châu Sơn La

241 1359710117 Quàng Văn Đại 15/10/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Chăn Bon Phặng Thuận Châu Sơn La

242 1359710118 Lò Văn Đông 09/07/2006 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Bó Bó Mười Thuận Châu Sơn La

243 1359710119 Cà Văn Hải 30/09/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Mảy Chiềng Pấc Thuận Châu Sơn La

244 1359710120 Lò Văn Hào 16/12/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Lẩy Bon Phặng Thuận Châu Sơn La

245 1359710121 Lò Văn Hùng 10/05/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Thẳm Tông Lạnh Thuận Châu Sơn La

246 1359710122 Lường Văn Hùng 28/10/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Dẹ Tông Lạnh Thuận Châu Sơn La

247 1359710123 Quàng Văn Hùng 04/01/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Tảư Chiềng La Thuận Châu Sơn La

248 1359710124 Lường Văn Huy 22/10/2006 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Hua Nà Tông Lạnh Thuận Châu Sơn La

249 1359710125 Lò Thị Hưng 14/10/2006 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Kia Liệp Tè Thuận Châu Sơn La

250 1359710126 Quàng Duy Khánh 25/01/2006 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Nưa Chiềng La Thuận Châu Sơn La

251 1359710127 Lò Hoàng Kỳ 08/07/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Nà Sành Bó Mười Thuận Châu Sơn La

252 1359710128 Lò Văn Lâm 09/11/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Bó Bó Mười Thuận Châu Sơn La

253 1359710129 Cà Thị Linh 30/03/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D.TC Dân Chủ Chiềng Pấc Thuận Châu Sơn La

254 1359710130 Lò Văn Linh 01/09/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Mòn Thôm Mòn Thuận Châu Sơn La

255 1359710131 Lò Văn Linh 22/03/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Tốm Tông Lạnh Thuận Châu Sơn La

256 1359710132 Cà Văn Long 20/10/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Nà Kẹ Nậm Lầu Thuận Châu Sơn La

257 1359710133 Lò Thị Khánh Ly 01/04/2007 Nữ La Ha TC TT-BVTV K59D.TC Tát Ướt Liệp Tè Thuận Châu Sơn La

258 1359710134 Lò Thị Ngâm 02/12/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D.TC Thán Sàng Muổi Nọi Thuận Châu Sơn La

259 1359710135 Lò Thị Quyên 15/10/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Cụ Chiềng Ly Thuận Châu Sơn La

260 1359710136 Lò Văn Quyến 29/08/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Ta  Tú Phổng Lập Thuận Châu Sơn La
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261 1359710137 Lò Văn Thành 14/12/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Tốm Tông Lạnh Thuận Châu Sơn La

262 1359710138 Lò Thị Phương Thảo 20/06/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Thúm Tông cọ Thuận Châu Sơn La

263 1359710139 Lò Văn Thi 15/02/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Nhốc Mường Khiêng Thuận Châu Sơn La

264 1359710140 Lù Thị Thủy 10/10/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Trai Bon Phặng Thuận Châu Sơn La

265 1359710141 Lò Thùy Trang 15/10/2006 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bon Nghè Chiềng Ly Thuận Châu Sơn La

266 1359710142 Quàng Thị Trình 17/10/2006 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Phé Tông cọ Thuận Châu Sơn La

267 1359710143 Lò Văn Tuấn 12/09/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Tốm Tông Lạnh Thuận Châu Sơn La

268 1359710144 Cà Văn Tùng 15/09/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D.TC Ít Cuông Nậm Lầu Thuận Châu Sơn La

269 1359710145 Quàng Thị Thảo Vi 21/04/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D.TC Bản Mười Bó Mười Thuận Châu Sơn La

270 1359585001 Bạc Cầm An 18/11/2007 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Nà Bon Chiềng Ly Thuận Châu Sơn La

271 1359585002 Lò Tuấn Anh 28/07/2007 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Dồm Púng Tra Thuận Châu Sơn La

272 1359585003 Lò Văn Anh 04/07/2007 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Pom Khoảng Chiềng Bôm Thuận Châu Sơn La

273 1359585004 Lò Duy Bằng 25/08/2007 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Bó Bó Mười Thuận Châu Sơn La

274 1359585005 Lò Thị Bích 26/11/2007 Nữ Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Dân Chủ Chiềng Pấc Thuận Châu Sơn La

275 1359585006 Lò Thị Bó 15/11/2007 Nữ Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Tăng Nậm Lầu Thuận Châu Sơn La

276 1359585007 Lường Việt Cường 15/12/200/7 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Lạnh Tông Lạnh Thuận Châu Sơn La

277 1359585008 Cà Thị Duyên 28/05/2007 Nữ Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Nà Sành Bó Mười Thuận Châu Sơn La

278 1359585009 Lù Văn Dương 22/05/2006 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Trai Chanh Tông Lạnh Thuận Châu Sơn La

279 1359585010 Lò Văn Đạt 11/09/2007 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Đông Mạ Bó Mười Thuận Châu Sơn La

280 1359585011 Lò Văn Hân 14/08/2007 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Phạ Púng Tra Thuận Châu Sơn La

281 1359585012 Lò Văn Hinh 05/07/2007 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Dồm Púng Tra Thuận Châu Sơn La

282 1359585013 Lò Thị Hoa 17/11/2007 Nữ Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Nà Đo Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La

283 1359585014 Cà Văn Hưng 25/07/2007 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Mảy Chiềng Pấc Thuận Châu Sơn La

284 1359585015 Cà Văn Khoa 11/02/2007 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Mảy Chiềng Pấc Thuận Châu Sơn La

285 1359585016 Quàng Văn Lâm 21/11/2007 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Lảy Bon Phặng Thuận Châu Sơn La

286 1359585017 Lường Duy Nam 08/08/2007 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Lọng Mén Chiềng Pấc Thuận Châu Sơn La

287 1359585018 Lò Đình Nguyên 05/11/2007 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Noong Chiêng Thôm Mòn Thuận Châu Sơn La

288 1359585019 Lò Văn Nguyên 10/11/2007 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Cún Xà Chiềng Bôm Thuận Châu Sơn La

289 1359585020 Lò Văn Nhân 20/02/2007 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Lào Tông Cọ Thuận Châu Sơn La

290 1359585021 Lò Thị Nhung 22/10/2007 Nữ Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Bó Lạnh Chiềng Ly Thuận Châu Sơn La

291 1359585022 Lò Thị Oanh 07/02/2005 Nữ Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Hán Chiềng Pha Thuận Châu Sơn La

292 1359585023 Lường Thị Oanh 31/07/2007 Nữ Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Mảy Chiềng Pấc Thuận Châu Sơn La

293 1359585024 Lò Văn Phong 17/02/2007 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Pái Nậm Lầu Thuận Châu Sơn La

294 1359585025 Tòng Văn Phong 24/04/2007 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Cang Liệp Tè Thuận Châu Sơn La

295 1359585026 Lò Văn Sơn 25/08/2005 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Hua Nà Tông Lạnh Thuận Châu Sơn La
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296 1359585027 Lường Thị Tâm 31/08/2007 Nữ Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Lạnh Tông Lạnh Thuận Châu Sơn La

297 1359585028 Quàng Văn Thiểu 17/07/2007 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Cún Lum Chiềng Bôm Thuận Châu Sơn La

298 1359585029 Lò Văn Thơn 02/05/2007 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Tát Ướt Liệp Tè Thuận Châu Sơn La

299 1359585030 Lò Thị Thuận 31/03/2007 Nữ Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Nà Nọi Nậm Lầu Thuận Châu Sơn La

300 1359585031 Lường Văn Thủy 20/09/2007 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Lắng Hạt Púng Tra Thuận Châu Sơn La

301 1359585032 Lường Thị Thúy 08/09/2007 Nữ Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Mảy Chiềng Pấc Thuận Châu Sơn La

302 1359585033 Quàng Thùy Trang 03/12/2007 Nữ Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Bó Tảư Chiềng Ly Thuận Châu Sơn La

303 1359585034 Lường Văn Triệm 24/09/2007 Nam Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Cụ Chiềng Ly Thuận Châu Sơn La

304 1359585035 Lò Thị Tuyên 15/04/2007 Nữ Thái TC Bảo vệ MT Đô thị K59.TC Nong Bon Bó Mười Thuận Châu Sơn La

2. Trung tâm GDTX huyện Sông Mã

305 1359212035 Bạc Cầm Anh 02/11/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Bản Muôn Mường Hung Sông Mã Sơn La

306 1359212036 Giàng Dịnh Chả 12/04/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59B.SM Bom Phung Nà Nghịu Sông Mã Sơn La

307 1359212037 Nguyễn Văn Dũng 01/01/2007 Nam Kinh TC Điện-nước K59B.SM  Lâm Trường Chiềng Khoong Sông Mã Sơn La

308 1359212038 Và A Đài 08/06/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59B.SM Pá Chả Chiềng Phung Sông Mã Sơn La

309 1359212039 Vì Hậu Đức 23/04/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Bản Pìn Chiềng Khoong Sông Mã Sơn La

310 1359212041 Sùng A Hẩu 06/07/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59B.SM Nong Lếnh Nà Nghịu Sông Mã Sơn La

311 1359212042 Lường Trọng Hậu 19/10/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Bản Là Chiềng Khương Sông Mã Sơn La

312 1359212043 Bùi Vũ Duy Hoàng 17/11/2007 Nam Kinh TC Điện-nước K59B.SM Tổ 6 TT Sông Mã Sông Mã Sơn La

313 1359212045 Lò Tuấn Khang 19/09/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Co Mạ Mường Hung Sông Mã Sơn La

314 1359212046 Lường Bảo Khanh 26/10/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Phiêng Hoi Mường Hung Sông Mã Sơn La

315 1359212047 Tòng Văn Kiệt 08/03/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Nà Là Nà Nghịu Sông Mã Sơn La

316 1359212048 Vì Tuấn Lượng 07/05/2007 Nam Xinh mun TC Điện-nước K59B.SM Co Bay Mường Cai Sông Mã Sơn La

317 1359212049 Vừ Lệnh Mành 13/03/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59B.SM Ten Ư Chiềng Sơ Sông Mã Sơn La

318 1359212050 Lò Văn Mạnh 25/10/2006 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Huổi Hịa Chiềng Sơ Sông Mã Sơn La

319 1359212051 Lý Công Minh 29/09/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59B.SM Bom Phung Nà Nghịu Sông Mã Sơn La

320 1359212052 Giàng Dương Mông 06/04/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59B.SM Xia Kia Mường Cai Sông Mã Sơn La

321 1359212053 Vạ A Mua 16/01/2006 Nam Mông TC Điện-nước K59B.SM Túp Phạ B Huổi Một Sông Mã Sơn La

322 1359212054 Cà Văn Ngọc 27/07/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Bản Thón Nà Nghịu Sông Mã Sơn La

323 1359212055 Lường Long Nhật 01/10/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Bản Lướt Chiềng Khoong Sông Mã Sơn La

324 1359212056 Lò Văn Phú 24/02/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Bản Bon Chiềng Sơ Sông Mã Sơn La

325 1359212057 Nguyễn Trọng Phúc 25/10/2007 Nam Kinh TC Điện-nước K59B.SM Pá Công Huổi Một Sông Mã Sơn La

326 1359212058 Lò Văn Quảng 05/04/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Bản kéo Huổi Một Sông Mã Sơn La

327 1359212059 Lò Văn Quyền 24/12/2005 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Phiêng Pe Chiềng Sơ Sông Mã Sơn La

328 1359212060 Lương Văn Quyết 26/11/2007 Nam Kinh TC Điện-nước K59B.SM Hải Sơn 2 Chiềng Khoong Sông Mã Sơn La

329 1359212061 Quàng Văn Quyết 03/11/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Nà Hay Nậm Ty Sông Mã Sơn La
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330 1359212062 Giàng A Sông 01/01/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59B.SM Huổi Pản Huổi Một Sông Mã Sơn La

331 1359212063 Tòng Việt Thái 08/08/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Nà Tòng Nậm Ty Sông Mã Sơn La

332 1359212064 Lò Văn Thành 08/07/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Phiêng Hoi Mường Hung Sông Mã Sơn La

333 1359212065 Lường Văn Thiên 10/12/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Pá Công Huổi Một Sông Mã Sơn La

334 1359212066 Cà Văn Thuận 22/08/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Huổi Họ Nậm Ty Sông Mã Sơn La

335 1359212067 Cà Văn Thuyết 06/09/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Nà Lìu Nà Nghịu Sông Mã Sơn La

336 1359212068 Lò Văn Toàn 20/01/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Bản Púng Chiềng Khoong Sông Mã Sơn La

337 1359212069 Lường Văn Toàn 14/11/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Chiềng Coi Chiềng Khoong Sông Mã Sơn La

338 1359212070 Lềm Văn Tú 05/09/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Bản Công Chiềng Sơ Sông Mã Sơn La

339 1359212071 Vừ A Vạ 27/07/2007 Nam Mông TC Điện-nước K59B.SM Hua Cát Nậm Ty Sông Mã Sơn La

340 1359212072 Lường Đình Văn 01/07/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Xum Côn Nà Nghịu Sông Mã Sơn La

341 1359212073 Lò Nhật Vũ 12/03/2007 Nam Thái TC Điện-nước K59B.SM Huổi Bó Chiềng Khoong Sông Mã Sơn La

3. Trung tâm GDTX huyện Vân Hồ

342 1359714036 Hà Minh Chuyên 04/10/2008 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Nà Pa Mường Men Vân Hồ Sơn La

343 1359714037 Mùa A Cợ 16/08/2009 Nam Mông TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Bản Bún Tân Xuân Vân Hồ Sơn La

344 1359714038 Giàng A Cường 12/11/2007 Nam Mông TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Co Tang Lóng Luông Vân Hồ Sơn La

345 1359714039 Hà Đức Duy 15/01/2007 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Suối Van Mường Men Vân Hồ Sơn La

346 1359714040 Mùi Thị Duyên 08/06/2007 Nữ Mường TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Châu Phong Suối Bàng Vân Hồ Sơn La

347 1359714041 Bùi Mạnh Đình 20/12/2007 Nam Mường TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Nà Bai Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La

348 1359714042 Bàn Thị Hà 02/09/2007 Nữ Dao TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Suối Bon Lóng Luông Vân Hồ Sơn La

349 1359714043 Lường Thị Hồng Hà 30/08/2007 Nữ Thái TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Bản Bó Quang Minh Vân Hồ Sơn La

350 1359714044 Bàn Thị Hảo 17/12/2007 Nữ Dao TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Piềng Chà Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La

351 1359714045 Hà Thị Bích Hảo 31/08/2007 Nữ Thái TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Bản Niên Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La

352 1359714046 Ngần Thế Hiển 08/02/2007 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Phụ Mẫu II Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La

353 1359714047 Tráng Thị Hoa 08/12/2007 Nữ Mông TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Hua Tạt Vân Hồ Vân Hồ Sơn La

354 1359714048 Đặng Văn Hợi 20/04/2007 Nam Dao TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Phà Lè Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La

355 1359714049 Đinh Công Kiều 26/01/2007 Nam Mường TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Nà Sàng Xuân Nha Vân Hồ Sơn La

356 1359714050 Mùi Văn Liên 25/05/2007 Nam Mường TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Tầm Phế Tân Hợp Mộc Châu Sơn La

357 1359714051 Vì Ngọc Linh 07/05/2007 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Phụ Mẫu I Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La

358 1359714052 Lò Văn Long 13/01/2007 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Chiềng Nưa Xuân Nha Vân Hồ Sơn La

359 1359714053 Lý Hoàng Long 31/03/2007 Nam Dao TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Pà Puộc Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La

360 1359714054 Bùi Văn Lộc 25/06/2006 Nam Mường TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Nà Bai Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La

361 1359714055 Hà Đức Mạnh 26/08/2006 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Bản Bó Quang Minh Vân Hồ Sơn La

362 1359714056 Tráng A Nếnh 08/01/2007 Nam Mông TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Lũng Xá Lóng Luông Vân Hồ Sơn La

363 1359714057 Lê Đức Ngọc 27/06/2007 Nam Kinh TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Mường An Xuân Nha Vân Hồ Sơn La

364 1359714058 Hà Quỳnh Nhi 07/01/2007 Nữ Thái TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Nà Chá Chiềng Khoa Vân Hồ Sơn La

365 1359714059 Tếnh Thị Nò 12/11/2006 Nữ Mông TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Săn Cài Lóng Luông Vân Hồ Sơn La

366 1359714060 Lò Văn Quốc 08/04/2007 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Chiềng Khoa Vân Hồ Sơn La
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367 1359714061 Ngần Anh Quốc 19/05/2007 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Tin Tốc Chiềng Khoa Vân Hồ Sơn La

368 1359714062 Sồng A Súa 22/04/2007 Nam Mông TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Co Tang Lóng Luông Vân Hồ Sơn La

369 1359714063 Hà Văn Thuyền 16/09/2007 Nam Mường TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Nà Bai Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La

370 1359714064 Lò Thị Anh Thư 20/7/2007 Nữ Thái TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Khoang Tuống Suối Bàng Vân Hồ Sơn La

371 1359714065 Sồng A Tráng 08/04/2007 Nam Mông TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Co Tang Lóng Luông Vân Hồ Sơn La

372 1359714066 Hà Thị Trúc 17/08/2007 Nữ Thái TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Bản Ui Mường Men Vân Hồ Sơn La

373 1359714067 Vì Thiên Trường 14/10/2007 Nam Thái TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Bản Páng II Mường Men Vân Hồ Sơn La

374 1359714068 Giàng A Tú 16/11/2007 Nam Mông TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Tà Dê Lóng Luông Vân Hồ Sơn La

375 1359714069 Đinh Anh Tuấn 18/10/2007 Nam Mường TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Bản Hinh Mường Tè Vân Hồ Sơn La

376 1359714070 Ngần Thị Tuyên 27/01/2007 Nữ Thái TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Bản Bướt Tân Xuân Vân Hồ Sơn La

377 1359714071 Mùi Thị Uyên 15/10/2007 Nữ Mường TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Châu Phong Suối Bàng Vân Hồ Sơn La

378 1359714072 Tráng A Vàng 15/3/2007 Nam Mông TC Hướng dẫn du lịch K59B.VH Lóng Luông Lóng Luông Vân Hồ Sơn La

Danh sách này có 378 học sinh, sinh viên
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